	TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ........


	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP"

                                                    ( Đối với  cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 3)

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ 


	Đơn vị công tác


	Ngày vào

biên chế
	Ngày vào

ngành TP
	Số năm

công tác trong

ngành TP
	Số năm công tác
	Ghi chú

(tiêu chuẩn đặc cách)
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	Nữ
	
	
	
	
	
	Đang công tác
	Đã nghỉ hưu
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	4
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	6
	7
	8
	9
	10
	11
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             Người lập biểu







                     Ngày         tháng     năm 20

       (Ký tên)








                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ












      (Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ)













       (Họ và tên người lập biểu)






             (Họ và tên người ký)

	

                                                                                                                                                                         Mẫu số 2B

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ........


	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP"

(Đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 3)

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ 


	Đơn vị công tác


	Công lao

đóng góp cho 

ngành TP
	Số năm công tác
	Ghi chú



	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Đang công tác
	Đã nghỉ hưu
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


             Người lập biểu







                     Ngày         tháng     năm 20 


        (Ký tên)








              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ












        (Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ)


      (Họ và tên người lập biểu)






                           (Họ và tên người ký)

